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	XÁC NHẬN CỦA  ĐƠN VỊ ÁP DỤNG            SÁNG KIẾN


                                  XÁC NHẬN CỦA PHÒNG GD&ĐT

MÔ TẢ SÁNG KIẾN
          1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến.
          1. 1. Tầm quan trọng của việc dạy học mảng kiến thức số thập phân Toán 5 trong chương trình Tiểu học:

- Toán 5 giúp học sinh bổ sung, củng cố, hoàn thiện, hệ thống hóa, khái quát hóa những kiến thức cơ bản ban đầu về số học: các số tự nhiên, phân số, hỗn số, số thập phân, đại lượng và đo đại lượng, các yếu tố hình học, giải toán có lời văn.
     - Tiếp tục phát triển (ở mức độ thích hợp) năng lực phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, cụ thể hoá; bước đầu hình thành và phát triển tư duy phê phán và sáng tạo; phát triển trí tưởng tượng không gian,...

    - Tiếp tục rèn luyện các đức tính cẩn thận, tự tin, trung thực, có tinh thần trách nhiệm,... 

- Các kiến thức, kĩ năng của Toán 5 có nhiều ứng dụng trong đời sống, rất cần thiết để học tốt các môn học khác ở Tiểu học và học tiếp các môn học khác ở Trung học cơ sở.
Trong 4 mạch kiến thức cơ bản của Toán 5, mạch số học đóng vai trò trọng tâm, cốt lõi. Nội dung số học bao gồm số và phép tính (một số yếu tố đại số và yếu tố thống kê được tích hợp ở nội dung số học). Ngoài số tự nhiên và phân số được giới thiệu ở lớp dưới, Toán 5 giới thiệu phân số và phân số thập phân, hỗn số, số thập phân; trọng tâm là số thập phân và các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 

Số thập phân là một trong những khái niệm rất quan trọng trong chương trình Toán Tiểu học nói riêng và trong cuộc sống hàng ngày nói chung. Số thập phân trong chương trình Toán 5 chỉ là những kiến thức mở đầu của số thập phân, nhưng lại là kiến thức cơ bản và là nền tảng cho quá trình học tập môn Toán và các môn học khác. Mặt khác, số thập phân được sử dụng hàng ngày trên hầu hết các hoạt động thực tiễn. Vì vậy, học và thực hành các phép tính với số thập phân là phương tiện, là cầu nối giữa Toán học và thực tiễn.
    1. 2. Thực trạng việc dạy và học số thập phân hiện nay ở các trường Tiểu học.

     Đa số các đồng chí giáo viên đều xác định được chương trình số thập phân là nội dung rất quan trọng trong chương trình Toán 5 nên các đồng chí đã chuẩn bị bài khá chu đáo trước khi lên lớp, nhiều đồng chí đã chịu khó đầu tư, tìm tòi nghiên cứu để giờ dạy đạt kết quả cao. Hơn nữa, các đồng chí được phân công giảng dạy lớp 5 đều là giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng và nghiệp vụ sư phạm tốt vì nội dung kiến thức Toán 5 bao quát toàn bộ chương trình Toán học của các lớp dưới và phát triển, tiếp cận chương trình Toán Trung học cơ sở. Học sinh lớp 5 đã phát triển tư duy trừu tượng hơn và đã biết cách phân tích, suy luận lôgic về một vấn đề hơn các lớp dưới, ... Tuy nhiên, việc dạy chương trình số thập phân cho học sinh lớp 5 là vấn đề khó cả về nội dung và phương pháp đối với giáo viên. Một số giáo viên chưa coi trọng đến mối quan hệ giữa số thập phân với số tự nhiên và phân số. Vì thế trong quá trình giảng dạy, họ không định hướng dẫn dắt học sinh từng bước tìm ra cách làm mà hướng dẫn trực tiếp vào kiến thức mới. Mặc dù nhiều giáo viên đã có sự đổi mới về phương pháp và cách thức tổ chức dạy học song việc đổi mới chưa thật sự thường xuyên và có hiệu quả. Do vậy còn khá nhiều học sinh chưa nắm chắc được khái niệm về số thập phân, hiểu số thập phân một cách mơ hồ, nắm các quy tắc thực hiện 4 phép tính với số thập phân còn máy móc, chưa thấy được tầm quan trọng của việc học số thập phân với thực tiễn cuộc sống. Do vậy, trong khi thực hiện các phép tính với số thập phân, học sinh còn bị sai sót nhiều và vận dụng thực hiện 4 phép tính với số thập phân vào giải các bài toán có lời văn còn khá lúng túng, nhất là giải toán về tỉ số phần trăm; các em còn học trước quên sau, đặc biệt là với học sinh chậm hiểu. 

     Là một giáo viên trực tiếp giảng dạy và chủ nhiệm lớp 5 trong nhiều năm qua, tôi hiểu được tầm quan trọng của chương trình Toán 5 nói chung và chương trình dạy và học số thập phân nói riêng, đặc biệt là việc hình thành và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân cho học sinh. Vì vậy, tôi tiến hành nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi và đưa ra một số biện pháp “Hướng dẫn học sinh lớp 5 thực hiện tốt 4 phép tính với số thập phân”.
          2. Cơ sở lí luận của vấn đề.

      Mục tiêu giáo dục Tiểu học là giáo dục học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kiến thức cơ bản để học sinh tiếp tục học lên lớp trên.

      Cùng với sự đổi mới về nội dung, chương trình, mục tiêu dạy học là sự đổi mới về phương pháp dạy học. Dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh (hay dạy học lấy học sinh làm trung tâm), giáo viên chỉ là người tổ chức, hướng dẫn, giúp học sinh phát hiện, tiếp nhận kiến thức mới còn học sinh chủ động, sáng tạo tìm tòi kiến thức mới và lĩnh hội kiến thức đó.
      Để thực hiện tốt việc đổi mới đó, người giáo viên không chỉ dạy tốt lí thuyết cho học sinh mà cần phải chú ý rèn luyện kĩ năng thực hành. Điều này càng chỉ rõ trong vai trò của dạy học Toán. Bởi vì các kiến thức, kĩ năng của môn Toán ở Tiểu học có nhiều ứng dụng trong đời sống. Chúng rất cần thiết cho người lao động, cần thiết để học các môn học khác ở Tiểu học và học tập tiếp môn Toán ở Trung học cơ sở, góp phần quan trọng trong việc rèn luyện phương pháp suy nghĩ, phương pháp suy luận, phương pháp giải quyết vấn đề. Nó góp phần phát triển trí thông minh, cách suy nghĩ độc lập, linh hoạt, sáng tạo; nó đóng góp vào việc hình thành các phẩm chất cần thiết và quan trọng của người lao động như: cần cù, cẩn thận, có ý chí vượt khó khăn, làm việc có kế hoạch, có nề nếp và  tác phong khoa học. Đặc biệt là trong dạy học mảng kiến thức về số thập phân.
       Trong thực tế giảng dạy, chúng ta đã bắt gặp trong cùng lớp học nhưng có những đối tượng học sinh khác nhau, người giáo viên phải quan tâm đến từng đối tượng, nhưng cần xác định phải “nâng cao” đối với học sinh năng khiếu và “phụ đạo” đối với học sinh chậm hiểu. Để làm được điều này, trong dạy học Toán, người giáo viên cần chú ý đến việc hình thành kiến thức, khắc sâu kiến thức của mỗi bài dạy và rèn luyện kĩ năng thực hành luyện tập cho học sinh nhằm giúp các em hiểu được bản chất của từng phép tính, từng thao tác làm bài, phát triển tư duy và biết giải quyết các vấn đề thường gặp trong cuộc sống.

Muốn đạt được những kết quả trên thì việc rèn luyện kĩ năng học tốt số thập phân cho học sinh lớp 5, đặc biệt là kĩ năng thực hiện thành thạo các phép tính với số thập phân là một việc làm hết sức quan trọng.


2. 1. Mục tiêu dạy học 4 phép tính với số thập phân trong môn Toán lớp 5:


Dạy học các phép tính với số thập phân Toán 5 nhằm giúp học sinh:



+ Biết cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân (kết quả phép tính là số tự nhiên hoặc số thập phân có không quá ba chữ số ở phần thập phân). Biết cộng, trừ các số đo thời gian có đến hai tên đơn vị đo; nhân (chia) các số đo thời gian có đến hai tên đơn vị đo với (cho) số tự nhiên (khác 0).



+ Biết vận dụng những kiến thức và kĩ năng về số thập phân để: tính giá trị của biểu thức có đến ba dấu phép tính; tìm một thành phần chưa biết của phép tính; tính bằng cách thuận tiện nhất; nhân (chia) nhẩm một số thập phân với (cho) 10, 100, 1000, ... (bằng cách dịch chuyển dấu phẩy trong số thập phân).


- Ôn tập, củng cố, hệ thống hoá những kiến thức và kĩ năng cơ bản về số và phép tính (số tự nhiên, phân số đơn giản, số thập phân).


2. 2. Nội dung dạy học số thập phân và các phép tính với số thập phân.

- Giới thiệu khái niệm ban đầu về số thập phân.


- Đọc, viết, so sánh các số thập phân.


- Viết và chuyển đổi các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.


- Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân:



+ Phép cộng, phép trừ các số thập phân có đến 3 chữ số ở phần thập phân. Cộng, trừ không nhớ và có nhớ đến 3 lần.


+ Phép nhân các số thập phân:


Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.


Nhân một số thập phân với 10; 100; 1000; ...


Nhân một số thập phân với một số thập phân.


Nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ...



+ Phép chia với số thập phân:


Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.


Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ...


Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.


Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.


Chia một số thập phân cho một số thập phân.


Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ...


- Tính chất giao hoán của phép cộng và phép nhân, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng các số thập phân.

Phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân không chỉ học trong phạm vi một chương, một bài học mà nó còn được sử dụng liên tục ở nội dung chương trình Toán 5 sau đó và còn được sử dụng thường xuyên trong thực tiễn cuộc sống. Do vậy, học các phép tính với số thập phân là chìa khóa về quan hệ toán học và thực tiễn. Nhưng nếu học sinh không phát huy được khả năng của mình khi học nội dung này thì sẽ thực hiện sai phép tính và việc hình thành kĩ năng tính toán của học sinh không vững. Từ đó, khiến học sinh lúng túng khi học nội dung kiến thức có liên quan đến các phép tính với số thập phân: đổi các đơn vị đo lường, giải toán về tỉ số phần trăm, tính diện tích các hình tam giác, hình thang, hình tròn, ..., diện tích xung quanh và diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương và hình hộp chữ nhật, ... Hơn nữa, học sinh sẽ rất lúng túng khi vận dụng trong thực tiễn cuộc sống. Vì vậy, người giáo viên có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành và rèn kĩ năng thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân cho học sinh.

3. Thực trạng của vấn đề.

3. 1. Một số vấn đề về dạy học cho học sinh tiểu học hiện nay:


Hiện nay, các trường Tiểu học trong cả nước đều chú trọng đến việc phát triển người học: lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học; đánh giá, nhận xét kết quả học tập của học sinh theo Thông tư 22. Do vậy, các giáo viên đã chú trọng và quan tâm hơn đến việc đổi mới phương pháp và cách thức dạy học, đi sâu vào nghiên cứu tài liệu song việc đổi mới vẫn chưa diễn ra thường xuyên và có hiệu quả. Nhiều giờ dạy vẫn chưa tích cực sử dụng đồ dùng trực quan sinh động, chưa chú ý đến yếu tố thực tiễn và việc hình thành kiến thức mới cho học sinh đối với một số giáo viên còn xem nhẹ, cắt ngắn thời lượng; thời gian cho học sinh thực hành luyện tập, ôn tập còn khá hạn chế do hiện nay có rất nhiều các tiết chuyên. Nên có những kiến thức toán, học sinh vẫn còn nắm bắt một cách máy móc mà chưa hiểu bản chất của vấn đề, chưa được thực hành nhiều nên kĩ năng thực hành tính đúng, nhanh rất nhiều em chưa đạt được. Do vậy, các em nắm kiến thức còn khá mơ hồ. Nhất là đối với học sinh chậm hiểu, học sinh khuyết tật.


3. 2. Thực trạng của học sinh khi học về các phép tính với số thập phân: 


Qua nhiều năm giảng dạy, tôi cho thấy: Khi học về phép cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, học sinh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế và thường mắc phải những sai lầm do những nguyên nhân khác nhau, cụ thể như sau:
  * Phép cộng số thập phân: 

   Khi học về các phép tính cộng hai hay nhiều số thập phân, sai lầm cơ bản nhất của học sinh là cách đặt tính. Đặc biệt trong các trường hợp số các chữ số ở phần nguyên và phần phập phân của các số hạng không bằng nhau; cộng số tự nhiên với số thập phân, các em đặt tính không chú ý đến dấu phẩy mà đặt các chữ số tận cùng của các số hạng thẳng cột  rồi đánh dấu phẩy ở tổng theo số hạng thứ hai.

     Ví dụ:  57,648 + 35,37                     75 - 4,79

                  57,6 48                               75

                    3 5,37                            4,29

                  61 1,85                            4,46

* Phép trừ số thập phân:


- Khi trừ hai số thập phân, một số em còn nhầm sang cộng hai số thập phân.

- Khi trừ hai số thập phân, học sinh lại mắc phải sai lầm khi đặt tính và thực hiện phép trừ có nhớ. Đặc biệt là trong trường hợp số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số các chữ số ở phần thập phân của số trừ.

Ví dụ:    75,5 - 30,26                                        60 - 12,45

                        75,5                                                         60          hay     60

                        30,26                                                  12,45                     12,45

                        45,36                                                   12,15                     48,45

*Phép nhân số thập phân:

- Kỹ năng thực hiện phép nhân các số tự nhiên còn chậm; khi thực hiện nhân còn quên không nhớ hoặc nhớ sai; khi nhân với thừa số có chữ số 0 chưa thực hiện đúng quy tắc; đặt các tích riêng thẳng cột mà không lùi vào một hàng so với tích riêng trước đó.
          - Đặt cả dấu phẩy ở các tích riêng.


- Viết dấu phẩy ở tích thẳng cột với một trong các thừa số hoặc thẳng cột với cả hai thừa số.


- Khi đếm xem tổng số các chữ số ở phần thập phân của các thừa số có bao nhiêu chữ số thì dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải qua trái nhưng lại đếm từ trái qua phải.


Ví dụ: 48,16 x 34                         48,16

                                                                     34

                                                               1 9264

                                                             14 448

                                                             16,3744

*Phép chia số thập phân:

- Kỹ năng thực hiện phép chia các số tự nhiên còn chậm.


- Kỹ năng ước lượng thương trong phép chia còn khá hạn chế, đặc biệt là các em học sinh chậm hiểu.


- Khi chia còn để số dư lớn hơn hoặc bằng số chia.


- Khi hạ một chữ số tiếp theo ở số bị chia vào thực hiện phép chia mà vẫn chưa chia được các em cũng không viết một chữ số 0 vào thương mà tiếp tục hạ chữ số tiếp theo rồi mới chia.


- Khi lấy chữ số đầu tiên của phần thập phân của số bị chia vào thực hiện phép chia nhưng không viết dấu phẩy vào bên phải thương (chia một số thập phân cho một số tự nhiên).

- Khi viết thêm một chữ số 0 vào bên phải số dư để tiếp tục thực hiện phép chia nhưng không viết dấu phẩy vào thương (chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân). 


- Chưa viết thêm các chữ số 0 vào bên phải số bị chia mà đã bỏ dấu phẩy ở số chia và thực hiện phép chia (chia một số tự nhiên cho một số thập phân).


- Dịch chuyển dấu phẩy ở số bị chia sai (chia một số thập phân cho một số thập phân). 


- Nhầm lẫn giữa các trường hợp chia các số thập phân.


- Chia nhẩm một số thập phân cho 10; 100; 1000; ... hoặc cho 0,1; 0,01; 0,001; . . . thường nhầm với nhân nhẩm một số thập phân với 10; 100; 1000; ... hoặc với  0,1; 0,01; 0,001; . . . 


- Dịch chuyển dấu phẩy sai trong khi chia nhẩm (dịch thiếu hoặc thừa chữ số).


- Khi dịch chuyển dấu phẩy sang trái (hoặc phải) của một số thập phân mà số các chữ số ở phần nguyên (hoặc phần thập phân) còn thiếu nhưng không viết thêm các chữ số 0 vào bên trái (hoặc bên phải) số bị chia.

- Xác định số dư như với số tự nhiên.

3. 3. Những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hạn chế và sai lầm trong thực hành các phép tính với số thập phân của học sinh:

Qua điều tra, khảo sát tôi thấy có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên, song ở đây tôi chỉ đưa ra một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Việc nhận thức về vị trí, vai trò của môn học của các em còn chưa đúng và chưa sâu sắc, từ đó các em chưa chú trọng vào môn học.


- Tinh thần thái độ học tập của các em còn chưa tự giác, chủ động. 


- Kỹ năng thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên còn chậm và sai sót nhiều.

- Việc lĩnh hội nắm bắt kiến thức của các em ở các nội dung trước còn chưa đầy đủ, chưa vững chắc, chẳng hạn như: Kỹ năng thực hiện cộng, trừ, nhân có nhớ, nhân nhẩm, chia nhẩm, kỹ năng ước lượng thương trong phép chia còn chậm do chưa thuộc bảng nhân, chia và còn thiếu kinh nghiệm ... 

- Học sinh chưa nắm chắc khái niệm số thập phân.


- Một số giáo viên khi dạy kiến thức mới còn nói hộ, làm hộ học sinh mà chưa chú trọng đến việc hướng dẫn tự các em tìm ra kiến thức.


- Giáo viên còn chưa chú ý đến việc so sánh, liên hệ giữa các phép tính.

- Việc thực thành luyện tập, rèn luyện kỹ năng chưa thường xuyên.


- Đôi khi giáo viên vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học còn chưa linh hoạt, chưa phù hợp; có lúc giáo viên còn chưa quan tâm đúng mức và cần thiết đến việc rèn luyện kĩ năng cho học sinh và đến từng đối tượng học sinh.


Muốn khắc phục tình trạng nêu trên, để đạt được những yêu cầu về  mục tiêu giáo dục ở tiểu học nói chung và mục tiêu dạy học môn Toán lớp 5 nói riêng, trong đó có mục tiêu dạy thực hành 4 phép tính với số thập cho học sinh lớp 5, chúng ta cần phải có phương pháp dạy học giúp học sinh nắm chắc khái niệm số thập phân, có một số biện pháp hình thành và rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân cho học sinh một cách phù hợp.


4. Các giải pháp, biện pháp khi dạy và học bốn phép tính với số thập phân.


4. 1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của môn học đặc biệt là về mảng kiến thức hình thành và rèn kĩ năng thực hành các phép tính với số thập phân.


- Trước hết giáo viên cần nắm chắc mục tiêu dạy học Toán ở tiểu học và ở lớp 5 để có những hướng dẫn và định hướng đúng cho học sinh.


- Khi lựa chọn những nội dung dạy học, giáo viên cần đưa ra những nội dung thật gần gũi đối với đời sống hằng ngày của các em để từ đó các em nhận thấy sự cần thiết phải trau dồi kiến thức của môn học, thấy được vai trò của môn học trong việc học tập các môn học khác và trong đời sống thực tiễn.

4. 2. Tạo hứng thú và kích thích tính tò mò, lòng ham muốn học tập cho học sinh.


Để thực hiện được việc này một cách có hiệu quả, trong quá trình dạy học, trước hết giáo viên cần tạo ra một không khí tự nhiên, thoải mái cho lớp học. Nội dung dạy học cần gần gũi với đời sống hằng ngày, phải phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện để tất cả các em đều có thể tự tìm được cách giải quyết. Khi hướng dẫn học sinh tìm tòi kiến thức mới, giáo viên cần luôn tạo ra những tình huống có vấn đề dẫn học sinh đến những thắc mắc để rồi muốn tìm cách giải quyết... Thường xuyên tổ chức các trò chơi học tập trong tất cả các buổi hoạt động chính khoá cũng như hoạt động ngoại khoá ...
4. 3.  Giúp học sinh nắm vững khái niệm ban đầu về số thập phân.
Đây là kiến thức cơ bản, là nền tảng đầu tiên để giúp học sinh biết cách đọc, viết, so sánh và thực hiện kĩ năng tính cộng, trừ, nhân, chia số thập phân từ đó vận dụng vào thực tế cuộc sống hàng ngày.

Ta có thể hiểu khái niệm ban đầu về số thập phân như sau: “Dưới con mắt của toán học hiện đại thì phân số hay số thập phân (hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn) chỉ là hai cách viết khác nhau của cùng một loại số: Số hữu tỉ. Toán Tiểu học không xét các số thập phân vô hạn mà chỉ xét các số thập phân hữu hạn nên ở Tiểu học, khi nói tới số thập phân ta luôn hiểu là số thập phân hữu hạn. Các số này ứng với các phân số mà ta có thể biến đổi thành các phân số thập phân (tức là các phân số có mẫu là: 10; 100; 1000;...)”- ( Một số vấn đề về nội dung và phương pháp dạy học môn Toán Tiểu học).
4. 3. 1.  Hình thành khái niệm về số thập phân: 

* Để phù hợp với tư duy trực quan của học sinh Tiểu học, việc giới thiệu số thập phân phải gắn liền với phép đo đại lượngvà phải tiến hành theo hai bước:
Bước 1: Đo và viết kết quả phép đo dạng phân số thập phân:

     Ví dụ1: Cho học sinh quan sát đo độ dài đoạn thẳng bằng thước 1m có vạch chia thành từng dm, cm, mm: Đo đoạn thẳng kết quả được 0m, do vậy phải chọn đơn vị nhỏ hơn là dm và đo được 1dm.

- Ghi kết quả số đo là 0m 1dm.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi kết quả đo theo cùng một đơn vị đo (đơn vị đo là m): 0m1dm = 0m + 
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    Ví dụ 2: Cho học sinh quan sát đo độ dài cạnh bảng lớp học lần 1 đo được chưa đủ 3m nên đo được 2m và còn một đoạn, lần 2 đo phần còn lại bằng đơn vị dm và đo được 7dm.

      Bước 1:
- Ghi kết quả đo là: 2m 7dm.

- Giáo viên hướng dẫn học sinh ghi kết quả đo theo cùng một đơn vị đo (đơn vị đo là m): 2m 7dm = 2m + 
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Bước 2: Từ kết quả phép đo và khái niệm phân số hình thành khái niệm số thập phân.

Ví dụ : 
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viết thành 0,1;                        
[image: image6.wmf]10

5

 viết thành 0,5;
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 viết thành 0,07;                   
[image: image8.wmf]10

27

 viết thành 2,7

* Hình thành các số thập phân: 0,1; 0,01; 0,001.
     Bước 1: Viết đơn vị đo độ dài là mét và đơn vị đo bé hơn mét:
	m
	dm
	cm
	mm


Bước 2: Cho học sinh biết người ta đo 3 đoạn thẳng kết quả như sau (số đo được viết theo cột tương ứng của từng đơn vị đo).
	m
	dm
	cm
	mm

	0
	1
	
	

	0
	0
	1
	

	0
	0
	0
	1


      Cho học sinh nêu kết quả đo.
       Đoạn 1: 0m và 1dm

      Đoạn 2: 0m, 0dm và 1cm

      Đoạn 3: 0m, 0dm, 0cm và 1mm

      Bước 3: Cho học sinh viết số đo dưới dạng phân số thập phân : 

1dm = ....m; 1cm = ... m ; 1mm = ....m

1dm   = 
[image: image9.wmf]10

1

 m; 1cm = 
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      Bước 4:Cho học sinh nêu các phân số: 
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 ; 
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; 
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là các phân số thập phân.

      Bước 5: Dựa vào bảng trên, giáo viên giới thiệu cho học sinh cách viết số đo:

1dm = 
[image: image15.wmf]10
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m = 0,1m   ; 1cm =
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m = 0,01m   ; 1mm =
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m = 0,001m

      Bước 6: Hướng dẫn học sinh viết các phân số thập phân dưới dạng số thập phân:
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 = 0,1  ; 
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 = 0,01  ; 
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1

 = 0,001

      Hướng dẫn học sinh đọc: 0,1 đọc là không phẩy một; 0,01 đọc là không phẩy không một; 0,001 đọc là không phẩy không không một và gọi tên: các số: 0,1; 0,01; 0,001 gọi là số thập phân.

      Bước 7: Giáo viên giới thiệu các số  0,1; 0,01; 0,001 gọi là số thập phân.

* Giới thiệu các số thập phân: 0,5; 0,07; 0,009

Làm tương tự như phần trên
4. 3. 2. Nắm chắc các hàng của số thập phân: 
Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nắm vững cấu tạo của số thập phân bằng cách viết từng chữ số của phần nguyên và phần thập phân vào từng hàng của số thập phân theo cấu tạo các hàng như sau:
	 Viết 

số thập phân
	Phần nguyên
	Dấu phẩy

	Phần thập phân

	
	Hàng trăm
	Hàng chục
	Hàng đơn vị
	
	Hàng phần mười
	Hàng phần trăm
	Hàng phần nghìn

	
	
	
	
	,
	
	
	


      Ví dụ: Viết số thập phân gồm có:

a) Bốn đơn vị, sáu phần mười

b) Chín mươi sáu đơn vị, bảy phần trăm

c) Một trăm ba mươi hai đơn vị, năm phần mười, tám phần trăm

Học sinh thực hành viết số, xác định từng chữ số ở mỗi hàng rồi điền vào bảng như trên.


4. 4. Dựa vào kiến thức cũ để hình thành và khắc sâu kiến thức mới.

Vấn đề tôi băn khoăn ở đây là cần dạy học như thế nào để học sinh nắm được trọng tâm của bài học mà lại độc lập suy nghĩ và có thể phát triển tối đa năng lực sáng tạo của mình. Học sinh tự tìm ra tri thức thì các em sẽ hào hứng học tập hơn và sẽ nắm được kiến thức sâu và chắc. Do đó, tôi đã hướng dẫn các em dựa vào vốn kiến thức của bài học trước để tìm ra kiến thức của bài sau.


Ví dụ: Khi dạy bài: Luyện tập (Sách giáo khoa Toán 5 trang 60). Đầu tiên giáo viên cho học sinh thực hiện đặt tính rồi tính các phép tính trong bài tập 1 a dựa vào quy tắc nhân một số thập phân với một số thập phân đã học ở bài trước. Sau đó yêu cầu học sinh nhận xét kết quả của từng phép tính với thừa số thứ nhất để rút ra quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001; ...

4. 5. Huy động tối đa thời gian cho phép để rèn kĩ năng hình thành phép tính.


Mặc dù thực hành, luyện tập kiến thức là rất quan trọng trong quá trình dạy và học, nhất là đối với học sinh tiểu học. Do vậy, một số giáo viên tập trung nhiều thời gian hơn cho phần luyện tập, đôi khi rút ngắn thời gian hình thành kiến thức mới. Tuy nhiên, việc hình thành kiến thức đúng đắn ban đầu cho học sinh là rất cần thiết để các em nắm chắc bản chất của vấn đề, tránh những lỗi sai khi thực hành, luyện tập. Do vậy, giáo viên cần huy động tối đa thời gian cho phép trong mỗi tiết Toán để rèn kĩ năng hình thành phép tính với số thập phân.

4. 6. Nắm bắt những kiến thức học sinh thường mắc sai lầm để lưu ý và khắc sâu.

Trong khi học sinh thực hành luyện tập, giáo viên cần quan sát, theo dõi để nắm bắt được mức độ hiểu bài và vận dụng của các em khi thực hành luyện tập, những em kĩ năng thực hiện còn chậm, trong quá trình thực hiện còn mắc lỗi sai để có biện pháp giúp đỡ, uốn nắn kịp thời. Nếu lỗi sai đó nhiều học sinh mắc phải thì giáo viên nên nhấn mạnh trước lớp để các em nắm được và sửa chữa.

Kết hợp với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, giáo viên có thể chú ý, nhấn mạnh hơn vào những lỗi sai mà học sinh những năm trước mắc phải để các em tránh được những lỗi sai đó.

Những lỗi sai cụ thể và biện pháp hướng dẫn của giáo viên:

4. 6. 1. Phép cộng, phép trừ với số thập phân.


- Trước khi dạy về phép cộng, phép trừ với số thập phân, giáo viên cần chú ý đến việc giúp học sinh nắm chắc khái niệm về số thập phân, đọc, viết số thập phân, các hàng và giá trị của các chữ số trong số thập phân.


- Giáo viên cần lưu ý học sinh khi cộng, trừ số thập phân, điều đầu tiên rất quan trọng là đặt tính: các chữ số trong cùng một hàng của các số hạng phải thẳng cột với nhau, dấu phẩy của các số hạng phải thẳng cột.


- Đối với các em học sinh chậm hiểu, giáo viên cần hướng dẫn các em trước khi đặt tính cần xác định lại hàng của từng chữ số rồi mới đặt tính.


- Một số em có khả năng tiếp thu bài chậm, trí nhớ chưa tốt nên khi biết đặt tính đúng và thực hành khá tốt cộng, (trừ) các số hạng (số bị trừ và số trừ) đều là số thập phân, nhưng khi thực hành cộng (trừ) số thập phân với số tự nhiên và ngược lại thì các em lại rất lúng túng khi đặt tính. Các em thường nhớ rõ: dấu phẩy ở các số hạng (số bị trừ và số trừ) và ở tổng (hiệu) thẳng cột với nhau. Khi cộng (trừ) số thập phân có một số hạng (số bị trừ hoặc số trừ) là số tự nhiên thì các em lại đặt thẳng cột như cộng (trừ) số tự nhiên. Sau đó viết dấu phẩy ở tổng (hiệu) thẳng cột với dấu phẩy ở số hạng (số bị trừ hoặc số trừ) là số thập phân. Trong trường hợp này, giáo viên cần cho học sinh phân tích kĩ hàng của từng chữ số trong số tự nhiên, số thập phân trước khi đặt tính. Hướng dẫn học sinh rút ra lưu ý: Số tự nhiên chính là số thập phân có các chữ số trong phần thập phân là 0. Nên khi đặt tính, số tự nhiên sẽ nằm ở phía phần nguyên của số thập phân.

Ví dụ:                                        75

                                                          4,29

                                                        79,29                 

Đối với học sinh tiếp thu bài rất chậm, giáo viên có thể hướng dẫn các em viết số tự nhiên thành số thập phân có phần thập phân là các chữ số 0, số các chữ số 0 ở phần thập phân sẽ bằng số các chữ số ở phần thập phân của số kia.


Ví dụ: :       75 + 4,29               75,00
                                                          4,29

                                                        79,29

- Đối với phép trừ một số tự nhiên cho một số thập phân hoặc trừ một số thập phân cho một số thập phân có số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số các chữ số ở phần thập phân của số trừ, nhiều học sinh cứ thế hạ xuống một số chữ số mà chưa thực hiện lấy chữ số ở trên trừ chữ số ở dưới cùng hàng. 
          Ví dụ: 65 - 12,45                               65
                                                                     12,45

                                                                     53,45

          Do vậy, khi dạy bài Trừ hai số thập phân (sách giáo khoa Toán 5 trang 53, 54), giáo viên chú ý đưa thêm ví dụ dạng này để khắc sâu ngay khi hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức mới. Giáo viên có thể cho học sinh lấy thêm một số ví dụ và thực hiện làm để nắm chắc ngay kiến thức.


Đối với học sinh chậm hiểu, trong quá trình luyện tập, giáo viên có thể cho các em viết thêm các chữ số 0 vào số bị trừ để số các chữ số ở phần thập phân của số bị trừ và số trừ bằng nhau rồi mới đặt tính và thực hiện tính.

Ví dụ: 60 - 12,45                                 65,00

                                                                     12,45

                                                                     52,55

- Trong quá trình thực hiện cộng (trừ) các số thập phân, một số em còn thực hiện tính sai do tính nhầm hoặc nhầm lẫn trong quá trình nhớ và không nhớ. Giáo viên cần thường xuyên nhắc học sinh tập trung khi làm bài.

4. 6. 2. Phép nhân với số thập phân.

Trong nhiều năm trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy học sinh khi thực hiện bốn phép tính với số thập phân, các em thường thực hiện phép nhân tốt nhất trong các phép tính. Tuy nhiên, vẫn còn một số em mắc phải những lỗi sai do khi làm chưa chú ý: đặt các tích riêng thẳng cột, viết dấu phẩy vào tích riêng, viết dấu phẩy ở tích thẳng cột với một trong 2 thừa số hoặc đếm từ trái qua phải rồi mới dịch chuyển; dịch chuyển dấu phẩy nhầm lẫn khi nhân nhẩm với 10; 100; 1000; ... với 0,1; 0,01; 0,001; ... Vì thế, khi dạy đến phép nhân số thập phân, giáo viên cần rèn cho học sinh thực hiện nhân tốt với số tự nhiên, nắm chắc cách viết dấu phẩy vào tích và tập trung khi làm bài.

4. 6. 3. Phép chia với số thập phân:

Giáo viên cần nhắc nhở học sinh khi chia phải hạ từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia, không hạ đồng thời hai chữ số ở phần thập phân. Nếu sau khi hạ một chữ số ở phần thập phân xuống được một số bé hơn số chia thì phải ghi một chữ số 0 ở thương rồi mới tiếp tục hạ một chữ số tiếp theo để chia.


Ví dụ: 100,75 : 25                         100,75     25      hoặc  100,75     25   

                                                                      7      4,05                      75     4,05

                                                                      75                                   0

                                                                       0


*Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; ...


Giáo viên cần khắc sâu cho học sinh cách dịch chuyển dấu phẩy và đếm số các chữ số 0 của số chia 10; 100; 1000; ... ứng với số các chữ số cần phải dịch chuyển dấu phẩy từ bên phải sang bên trái. Hướng dẫn cho học sinh hiểu được khi chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; là số đó giảm đi 10; 100; 1000; ... lần nên sẽ phải được số bé hơn số ban đầu để các em không dịch chuyển dấu phẩy nhầm lẫn từ trái sang phải.

Ví dụ: 43,2 : 10 = 4,32        


Giáo viên lưu ý học sinh khi dịch chuyển dấu phẩy đủ các chữ số theo yêu cầu mà trước dấu phẩy không còn chữ số nào thì phần nguyên của thương sẽ là 0.        

4. 7. Hình thành cho học sinh kĩ năng tự đánh giá bài của mình và bài của bạn.


Nhiều học sinh nắm chắc quy tắc thực hiện các phép tính với số thập phân, nhưng khi thực hiện, do sơ ý hoặc chưa tập trung dẫn đến thực hành sai, nhầm lẫn ở một số thao tác. Do vậy, việc kiểm tra, thử lại lại kết sau khi thực hiện là bước cuối cùng và rất quan trọng.


- Khi giáo viên hình thành và rèn kĩ năng cho học sinh tự kiểm tra lại kết quả cũng chính là hình thành và bồi dưỡng năng lực tự đánh giá bản thân và năng lực học tập của chính mình. Các em tự đánh giá kết quả học tập của mình để thấy được ưu điểm và hạn chế của bản thân. Từ đó, ý thức học tập của học sinh sẽ được nâng cao hơn, các em tự giác sửa lỗi sai, rút kinh nghiệm và tự tin vào bản thân.

- Khi giáo viên thực hiện cho học sinh tự đánh giá, nhận xét chéo bài của nhau để mỗi học sinh lại thêm một lần nữa được ôn tập kiến thức, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau trong quá trình học tập, bồi dưỡng năng lực giao tiếp cho các em, tạo phong trào thi đua học tập giữa các học sinh trong lớp.

4. 8. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá, nhận xét và tạo điều kiện để học sinh được luyện tập.

Giáo viên cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá, nhận xét theo Thông tư 30 và tạo điều kiện để học sinh được luyện tập nhiều vì học sinh Tiểu học còn mải chơi. Nếu không được kiểm tra, đánh giá và luyện tập thường xuyên thì các em dễ quên và nhầm lẫn kiến thức. Lời nhận xét của giáo viên cần mang tính thân thiện, gần gũi, khen thưởng kịp thời khi học sinh làm tốt và chỉ ra những hạn chế đồng thời đưa ra biện pháp để học sinh tự sửa chữa. Giáo viên cần động viên, khuyến khích học sinh không nên dùng những lời nhận xét gay gắt, nặng nề để học sinh yêu thích và tích cực học toán hơn.

4. 9. Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm tổ chức và hướng dẫn các hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong việc chiếm lĩnh kiến thức:
Đây là một biện pháp rất quan trọng và cần thiết để thực hiện nguyên lí giáo dục “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, Nhà trường gắn liền với xã hội” góp phần thiết thực trong quá trình thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục Tiểu học; đồng thời góp phần đổi mới nội dung và phương pháp dạy học Toán theo tinh thần cập nhật hoá nội dung dạy học, làm cho nội dung dạy học Toán gắn với thực tiễn của địa phương, giúp học sinh tăng cường khả năng vận dụng kiến thức, kĩ năng, phương pháp của môn Toán để giải quyết những vấn đề thường gặp trong cuộc sống.


5. Kết quả đạt được.

Năm học 2018 - 2019, tôi tiếp tục được nhà trường phân công chủ nhiệm và giảng dạy lớp 5G. Ngay từ khi nhận lớp, nắm bắt được năng lực học toán của học sinh lớp mình chủ nhiệm và các lớp bên cạnh qua việc khảo sát chất lượng môn Toán đầu năm học, tôi nhận thấy kết quả học Toán ở lớp tôi và lớp khác chưa cao, trình độ học toán ở các lớp cũng tương đương nhau. Vì thế, khi dạy đến mảng kiến thức về số thập phân, tôi đã tiến hành vận dụng sáng kiến này trong giảng dạy. Tôi nhận thấy khi áp dụng sáng kiến, giáo viên hoạt động ít hơn, còn học sinh hoạt động nhiều hơn. Các em tích cực và hào hứng hơn khi tự mình phát hiện ra kiến thức, trao đổi với bạn cùng nhóm để cùng phân tích bài tập và tự tìm ra cách giải cho các bài toán. Các em thực hiện khá nhanh và chuẩn các phép tính với số thập phân và các bài toán vận dụng. Do có kĩ năng thực hiện tốt các phép chia với số thập phân nên các em nắm khá chắc và giải toán khá tốt các dạng toán của tỉ số phần trăm. Các em có thể tự đánh giá, nhận xét bài của mình hoặc bài làm của bạn trong nhóm. Giáo viên chỉ đóng vai trò là người tổ chức, hướng dẫn và quan sát hoạt động của học sinh, giúp đỡ các nhóm kịp thời và đưa ra những biện pháp để khắc sâu kiến thức cho học sinh. Giáo viên quan tâm đến những lưu ý cần thiết cần phải khắc sâu cho học sinh trong mỗi bài học nên học sinh tránh được những lỗi sai cơ bản. Vì thế, chất lượng môn Toán cuối học kì I của lớp tôi phụ trách được nâng cao rõ rệt so với chất lượng đầu năm và chất lượng của lớp bên cạnh. Lớp học có 3 em tiếp thu bài rất chậm và hay quên, nhầm lẫn kiến thức nhưng các em cũng có nhiều cố gắng và có sự tiến bộ đáng khen.
           Kết quả cụ thể  đối chứng lần khảo sát đầu năm và khảo sát cuối học kì I của lớp 5G do tôi phụ trách (nhà trường ra đề):


	Lần khảo sát
	Số học sinh kiểm tra
	Điểm 10
	Điểm 9
	Điểm 8
	Điểm 7
	Điểm 6
	Điểm 5
	Điểm dưới 5

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL


	%

	Đầu năm
	29
	0
	0,0
	6
	20,7
	4
	13,8
	6
	20,7
	8
	27,6
	3
	10,3
	2
	6.9

	Cuối học kì I
	29
	1
	3,5
	12
	41,4
	3
	10,3
	7
	24,1
	3
	10,3
	2
	6,9
	1
	3.5


         Nhìn vào kết quả trên ta thấy rằng việc áp dụng các giải pháp trên đưa lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt là tỷ lệ học sinh đạt điểm 10 và điểm 9 được tăng lên một cách rõ rệt, điểm 5 và dưới 5 giảm và đặc biệt năng lực học Toán của các em đều có tiến bộ hơn.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng.
Mảng kiến thức về số thập phân là mảng kiến thức hay và khó. Để có thể thực hiện tốt các phép tính với số thập phân và vận dụng linh hoạt vào giải toán có lời văn đòi hỏi học sinh phải nắm chắc các kiến thức cơ bản. Việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh là cần thiết, song phải trên cơ sở học sinh nắm chắc các yêu cầu cơ bản về kiến thức kĩ năng của nội dung chương trình, đảm bảo một mặt không bị quá tải đối với học sinh, một mặt vẫn phát huy vai trò tích cực và năng khiếu về toán cho học sinh.

6. 1. Về phía giáo viên:


- Phải thực sự nhiệt tình tâm huyết với nghề.


- Luôn tìm tòi, học hỏi trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Phải biết vận dụng linh hoạt các phương pháp và hình thức dạy học. 


- Trong quá trình dạy học nên áp dụng một số biện pháp sau: 


+ Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của môn học đặc biệt là về các phép chia tính với số thập phân chú trọng và dành nhiều thời gian cho học sinh thực hành chia số thập phân.


- Ngoài những biện pháp trên, giáo viên cũng nên sử dụng thêm một số biện pháp hỗ trợ như: Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với nội dung từng bài học, phù hợp với từng đối tượng học sinh. Nội dung dạy học đảm bảo tính hệ thống theo mức độ tăng dần (từ dễ đến khó); cần lựa chọn những dạng toán cơ bản, dạng toán học sinh thường mắc sai lầm để hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng. Sau mỗi bài học, giáo viên cần khắc sâu kiến thức trọng tâm của bài; thường xuyên kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức và rèn kỹ năng của học sinh để có sự điều chỉnh, giúp đỡ phù hợp; thường xuyên quan tâm đến từng đối tượng học sinh, đồng thời phải động viên, khuyến khích học sinh kịp thời khi thấy học sinh có sự tiến bộ; tạo điều kiện để học sinh được thực hành luyện tập thường xuyên liên tục. Mặt khác giáo viên cần phải biết phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để thống nhất các biện pháp và phương pháp giáo dục các em.


6. 2. Về phía học sinh:


- Có nhận thức đúng đắn và sâu sắc về vị trí, vai trò của môn Toán trong trường Tiểu học, cũng như trong  thực tế đời sống hàng ngày.


- Biết huy động những kiến thức, kỹ năng về số và các phép tính với số tự nhiên đã học ở các lớp 1, 2, 3, 4. Ngược lại, khi học và thực hành các phép tính với số thập phân phải biết kết hợp ôn tập, củng cố các kiến thức kỹ năng về cộng, trừ, nhân, chia các số tự nhiên.


- Có phương pháp học tập đúng đắn và có hệ thống.


- Có ý thức tự thực hành, rèn luyện kĩ năng một cách thường xuyên, liên tục và nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên.

- Tích cực, chủ động và mạnh dạn nêu ý kiến trong nhóm và trước lớp.


- Nhiệt tình trong việc thảo luận nhóm, kiểm tra, đánh giá chéo bài của bạn; tích cực giúp đỡ bạn bên cạnh cùng tiến bộ ; tích cực thi đua học tập với bạn cùng bàn và các bạn trong lớp.

6. 3. Về phía gia đình:


- Phải có sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ để học sinh có thời gian học tập. Mua sắm đủ sách giáo khoa, vở bài tập, vở viết, vở nháp, đồ dùng học tập, ... cho học sinh.

- Luôn có những thông tin hai chiều với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy kê và nhà trường.

- Thường xuyên nhắc nhở và kiểm tra việc tự học ở nhà của các em.


- Động viên, khuyến khích con em mình kịp thời. Không nên so sánh gay gắt, la mắng khi học sinh mắc lỗi mà phải góp ý, khuyến khích học sinh nhìn ra khuyết điểm và cố gắng sửa chữa những khuyết điểm đó.


- Luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để học sinh phấn đấu vượt khó vươn lên trong học tập.

Có được những yêu cầu trên tôi tin rằng chất lượng của học sinh sẽ ngày càng được nâng cao hơn, tỉ lệ học sinh đạt điểm 5, 6 và dưới 5 ngày càng giảm. Đồng thời cũng giúp cho chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao hơn.
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận.


Trong chương trình Toán 5, trọng tâm trong nội dung học kì I là các phép tính với số thập phân và vận dụng các phép tính đó để đổi các đơn vị đo đại lượng, giải các bài toán về tỉ số phần trăm. Do vậy, việc hình thành và rèn kĩ năng làm tốt 4 phép tính với số thập phân là quan trọng và rất cần thiết khi dạy học số thập phân.


Ngay từ đầu đã nhận định mảng kiến thức về số thập phân là phát triển và nâng cao của mạch số học trong chương trình toán Tiểu học. Nó khó hiểu và dễ nhầm lẫn hơn khi học về số tự nhiên và phân số. Do vậy, mỗi giáo viên cần thấy được vai trò quan trọng của mình khi dạy phần kiến thức này để từ đó đưa ra được phương pháp dạy học, hình thức tổ chức hiệu quả nhất giúp học sinh nắm vững kiến thức về số thập phân và thực hiện thành thạo, nhanh, chuẩn các phép tính với số thập phân, đặc biệt là phép chia các số thập phân. 

Muốn hướng dẫn học sinh làm tốt các phép tính với số thập phân, trước hết, bản thân người giáo viên phải hiểu rõ bản chất, khái niệm số thập phân. Giáo viên cần giúp học sinh nắm chắc khái niệm số thập phân, xác định đúng các hàng và giá trị của mỗi chữ số trong số thập phân để khi học sang phần cộng, trừ số thập phân các em không mắc lỗi khi đặt tính.


Trong quá trình dạy học bốn phép tính với số thập phân, giáo viên cần nhận thấy rõ vai trò của mình và học sinh trong mỗi bài học. Giáo viên chỉ nên là người tổ chức, dẫn dắt các em tìm ra kiến thức còn học sinh cần tích cực, chủ động, sáng tạo tìm ra và lĩnh hội kiến thức đó. Giáo viên cần quan tâm đến việc hình thành kĩ năng thực hiện phép tính và rèn kĩ năng đó một cách thành thạo. Người giáo viên cần theo dõi sát sao các hoạt động của học sinh để nắm bắt ngay những lỗi sai, nhầm lẫn mà học sinh mắc phải trong quá trình thực hiện phép tính để có biện pháp hướng dẫn, sửa chữa kịp thời.

Khi áp dụng các biện pháp “Hướng dẫn học sinh lớp 5 làm tốt bốn phép tính với số thập phân” đã chỉ ra trong sáng kiến này, tôi nhận thấy phong trào học tập của lớp sôi nổi hơn hẳn. Không khí giờ học toán không còn khô khan như trước, các em học sinh hăng hái học tập hơn và chất lượng học toán của lớp cũng được nâng lên rõ rệt. Ý thức học trên lớp và tự học ở nhà của các em nâng cao hơn. Do vậy, các em cũng học tốt hơn ở các môn học khác trong chương trình lớp 5: các phân môn Tiếng Việt, môn Khoa học, Đạo đức, ...
2. Khuyến nghị
         2. 1. Đối với các cấp lãnh đạo:


- Ban giám hiệu, tổ chuyên môn trong các nhà trường cần tích cực đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn bằng việc cải tiến nội dung, hình thức. Cần tạo ra một môi trường mà ở đó giáo viên có thể tự giác trao đổi bàn bạc, học hỏi kinh nghiệm dạy học, cách tháo gỡ khó khăn ở từng tiết dạy, từng bài dạy,..
- Tổ chuyên môn khối 4 -5 đưa nội dung sáng kiến thành nghiên cứu bài học cấp tổ để đồng nghiệp nắm rõ hơn và vận dụng tốt trong giảng dạy.
- Phòng giáo dục và Nhà trường cần tổ chức nhiều hơn các hội thảo, chuyên đề chất lượng để giáo viên có cơ hội được thảo luận và học hỏi các bạn đồng nghiệp.


- Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, chuyên đề nghiên cứu bài học để giải đáp những vướng mắc của giáo viên, có tư vấn và hướng dẫn phương pháp và cách làm có hiệu quả cho giáo viên.

          2. 2. Đối với giáo viên:
- Giáo viên Tiểu học là người góp phần quyết định trong việc thực hiện có chất lượng hoạt động dạy và học. Do đó để nâng cao hiệu quả giảng dạy môn toán nói chung, các kiến thức về số thập phân nói riêng, đòi hỏi mỗi giáo viên cần thực hiện triệt để việc đổi mới phương pháp dạy học, cần tạo ra một không khí học tập thật thoải mái, tự nhiên mà ở đó học sinh có điều kiện bộc lộ hết khả năng của các em. Các em biết tự mình vươn lên để chiếm lĩnh các tri thức. Có như vậy khả năng vốn sống của các em mới được phát huy, tài năng mới được nảy nở, vun trồng. Góp phần đào tạo thế hệ tương lai cho đất nước.

Trên đây là một số biện pháp, kinh nghiệm trong giảng dạy mảng kiến thức về số thập phân của tôi. Tôi hy vọng sáng kiến này sẽ giúp ích cho bạn bè đồng nghiệp và bản thân tôi trong công tác giảng dạy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất mong nhận được sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của các bạn đồng nghiệp giúp tôi tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

          Tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                  PHỤ LỤC
                                       GIÁO ÁN MINH HỌA 
Bài: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân (sách giáo khoa Toán 5 trang 67, 68).

I. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Nắm được quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.
- Biết chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân và vận dụng trong giải toán có lời văn.

- Học sinh tự giác, tích cực làm bài tập.

II. Hoạt động dạy - học:

	A. Kiểm tra bài cũ: Nêu quy tắc chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...?

- Tính nhẩm: 14,5 : 10 ; 86,68 : 100

                           21,09 : 1000

- Giáo viên đánh giá, nhận xét.
	- 1 HS lên bảng nêu quy tắc và làm bài. 

- HS khác làm nháp, nhận xét.




B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài.
2. Giảng bài.

2.1. Hướng dẫn học sinh chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân.

	a. Ví dụ 1: 

- Giáo viên ghi bảng: 27 : 4 = ? 

- Yêu cầu HS tự thực hiện chia bình thường đã học.

- Chia 27 cho 4 được 6 và dư 3. Làm thế nào để tiếp tục thực hiện phép chia?

- Giáo viên + học sinh khác nhận xét, chốt lại. Yêu cầu HS tiếp tục tiến hành phép chia.

- Giáo viên + học sinh khác nhận xét, chốt kết quả.

- Gọi HS nêu các bước thực hiện phép chia 27 : 4.

- Em hãy so sánh sự giống và khác nhau khi thực hiện phép chia: 

       27 : 4 = 6 (dư 3) và 27 : 4 = 6,75

- Giáo viên lưu ý học sinh bước viết dấu phẩy ở thương và thêm vào bên phải số bị chia để chia tiếp.

- Yêu cầu học sinh tự lấy một ví dụ tương tự.

- GV nhận xét, tuyên dương.

b. Ví dụ 2: 43 : 52 = ?

- Nhận xét số bị chia và số chia trong phép chia này?

- Phép chia này có thực hiện được tương tự như phép chia 27 : 4 không?

- Em có thể chuyển phép chia 43 : 52 thành phép chia số thập phân cho số tự nhiên được không? Nêu cách làm?

- Gọi 1 học sinh nêu lại quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

- Cho học sinh tự thực hiện phép chia. Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh còn lúng túng khi chia.

- Giáo viên đánh giá, tuyên dương học sinh.

- Bạn nào có thể có cách thực hiện phép chia 43 : 52 khác?

- Giáo viên + học sinh khác nhận xét, tuyên dương.

- Giáo viên chốt cách làm.

- Giáo viên yêu cầu học sinh vận dụng một trong hai cách trên để thực hiện: 

                         3 : 4

- Giáo viên nhận xét.

- Từ các ví dụ trên, em hãy nêu cách thực hiện phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân?
- Giáo viên nhấn mạnh bước 2 và bước 3 của quy tắc.


	- 1học sinh đọc đề toán.

- 1 học sinh nêu phép tính tìm cạnh hình vuông.

- 1 học sinh thực hiện trên bảng, lớp làm nháp.

      27      4

        3      6 

- Học sinh nêu: Viết dấu phẩy ở thương và thêm 0 vào số dư rồi tiếp tục chia.

- Học sinh thực hiện tiếp phép chia, trao đổi bài với bạn bên cạnh.

      27     4

        30   6,75 

          20

            0          Vậy 27 : 4 = 6,75 (m)

- 2 HS nêu.

- 1 HS nêu:+ Giống nhau: đều thực hiện chia 27 cho 4 được 6 dư 3.

+ Khác: Trong phép chia 27 : 4 = 6,75 khi chia 27 : 4 được 6 dư 3 thì viết dấu phẩy vào sau chữ số 6 ở thương rồi thêm một chữ số 0 vào sau số dư 3 rồi tiếp tục phép chia 30 : 4 = 7 (dư 2). Lại thêm một chữ số 0 vào sau số dư 2 rồi thực hiện chia tiếp 20: 4 = 5

- 1 học sinh lên bảng làm, học sinh khác làm nháp ví dụ đó rồi kiểm tra chéo bài của nhau.

- Số bị chia 43 bé hơn số chia 52.

- Không thực hiện được.

- ... chuyển 43 = 43,0 rồi thực hiện phép chia: 43,0 : 52

- Học sinh khác lắng nghe.

- 1 học sinh thực hiện phép chia ở trên bảng, lớp làm ra nháp rồi kiểm tra chéo nhau.

- Nhận xét bài trên bảng.

43,0     52

  1 40   0,82

     36

- Học sinh lên bảng thực hiện và giải thích: 43 bé hơn 52 nên thương bằng 0 và dư 43, viết dấu phẩy sau thương rồi thêm một chữ số 0 vào sau số dư và thực hiện chia tiếp.

- 1 học sinh thực hiện trên bảng, lớp làm nháp so sánh, nhận xét với bài trên bảng.

    3,0    4                  3      4

    3 0   0,75              30    0,75

       20                        20

         0                          0

- 1 học sinh nêu (quy tắc sách giáo khoa Toán 5 trang 67)

- 2, 3 học sinh nhắc lại. Học sinh khác nhẩm thuộc.

- Học sinh lắng nghe.




2.2. Luyện tập:

	Bài 1: - Học sinh nêu yêu cầu.

- Cho dãy 1, 3 làm phần a ; dãy 2 làm phần b, ai làm xong làm phần còn lại.

- Giáo viên nhận xét, sửa chữa.

- Gọi học sinh nhắc lại quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

Bài 2: - Cho 1 học sinh đọc đề bài.

- Bài cho gì? Hỏi gì?
- Gọi 1 học sinh nêu cách giải bài toán.
- Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi kiểm tra chéo nhau.

- Giáo viên + học sinh nhận xét, chốt kết quả bài toán.

Bài 3: - Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu.

- Yêu cầu học sinh chuyển 
[image: image21.wmf]5
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thành phép chia.

- Muốn viết phân số 
[image: image22.wmf]5
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dưới dạng số thập phân, em làm thế nào?

- Muốn viết các phân số dưới dạng số thập phân, ta làm thế nào?

- Yêu cầu học sinh tự làm các phân số còn lại.

- Giáo viên + học sinh nhận xét bài trên bảng.

3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là số thập phân.

- Muốn viết một phân số dưới dạng số thập phân, ta làm thế nào?
- Nhận xét tiết học. 

- Dặn học sinh xem trước bài sau.
	- 2 học sinh lên bảng làm, lớp làm vở. 

Ví dụ:

a.   12     5              23 : 4 = 5,75

        20   2,4           882 : 36 = 24,5

          0

- 1học sinh nhắc lại, lớp lắng nghe.

- 1học sinh đọc đề.

- 1 học sinh nêu: 

Cho biết: 25 bộ : 70m vải

 Hỏi        :6 bộ   : ... m vải? 
- HS khác lắng nghe, nhận xét.

- 1 học sinh lên bảng giải, lớp làm vở.

Bài giải

May 1 bộ quần áo hết số m vải là:

70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết số m vải là:

2,8 x 6 = 16,8 ( m)

                                  Đáp số : 16,8 m.

- 1 học sinh đọc yêu cầu bài.
- Học sinh viết: 
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 = 2 : 5
- Học sinh tự làm rồi chữa bài.
- ... thực hiện phép chia 2 cho 5 được 0,4. Vậy 
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= 0,4

- ... lấy tử số chia cho mẫu số.
- 1 học sinh làm bài trên bảng, lớp làm vào vở rồi so sánh bài của nhau.

Kết quả:

[image: image25.wmf]5
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 = 0,4     ;     
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= 0,75    ;     
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= 3,6
- 1 học sinh nêu, lớp ghi nhớ.

- 1 học sinh nêu.

- Học sinh lắng nghe.


MỤC LỤC
	Tên đề mục

	Trang

	          Mô tả sáng kiến

1. Hoàn cảnh nảy sinh.

2. Cơ sở lí luận

3. Thực trạng của vấn đề

4. Các giải pháp, biện pháp khi dạy và học bốn phép tính 
với số thập phân.

5. Kết quả đạt được

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng
	1
1
3
5
9
19
20


	         Kết luận và khuyến nghị

        1. Kết luận

        2. Khuyến nghị
	23
23
24
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